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I/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
1. Khái niệm nguyên tử, phân tử, nguyên tử khối, phân tử khối.

- Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm :


- Hạt nhân tạo bởi proton(p) và nơtron


- Trong mỗi nguyên tử : p(+) = e (-)


- Electron luôn chuyển động quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp.

- Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số p trong hạt nhân.

- Kí hiệu hóa học biểu diễn nguyên tố và chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó.

- Nguyên tử khối là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. Mỗi nguyên tố có nguyên tử khối riêng biệt.

- Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.

- Phân tử là hạt hợp thành của hầu hết các chất,các đơn chất kim loại… có hạt hợp thành là nguyên tử.

- Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng đơn vị cacbon, bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử.

2. Thế nào là đơn chất , hợp chất. Cho ví dụ?

- Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học. Ví dụ : khí hiđro, lưu huỳnh, kẽm, natri,…

- Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên. Ví dụ : Nước tạo nên từ hai nguyên tố hóa học là H và O.

3. Công thức hóa học dùng biểu diễn chất :

 
+ Đơn chất : A ( đơn chất kim loại và một vài phi kim như : S,C … )


+ Đơn chất : Ax ( phần lớn đơn chất phi kim, thường x = 2 )


+ Hợp chất : AxBy ,AxByCz …

 - Mỗi công thức hóa học chỉ một phân tử của chất ( trừ đơn chất A ) và cho biết :


+ Nguyên tố tạo ra chất.


+ Số nguyên tử của mỗi nguyên tố và phân tử khối. 

4. Phát biểu quy tắc hóa trị . Viết biểu thức.

- Hóa trị của nguyên tố ( hay nhóm nguyên tử ) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử ( hay nhóm nguyên tử ), được xác định theo hóa trị của H chọn làm một đơn vị và hóa trị của O là hai đơn vị

- Quy tắc hóa trị : Trong công thức hóa học,tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

- Biểu thức :  [image: image1.png]


 

 x × a = y × b . B có thể là nhóm nguyên tử.

 Vận dụng : 

+ Tính hóa trị chưa biết : biết x,y và a ( hoặc b) tính được b (hoặc a)

+ Lập công thức hóa học khi biết a và b : 


- Viết công thức dạng chung


-  Viết biểu thức quy tắc hóa trị, chuyển tỉ lệ : [image: image2.png]Q| S




 Lấy x = b hoặc b’ và y = a hay a’ ( Nếu a’,b’ là những số nguyên đơn giản hơn so với a,b)

6.Sự biến đổi của chất : 

  
- Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu được gọi là hiện tượng vật lý.


- Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác, được gọi là hiện tượng hóa học.

7.Phản ứng hóa học :


- Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất k=hác.


- Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.


- Phản ứng xảy ra được khi các chất tham gia tiếp xúc với nhau, có trường hợp cần đun nóng, có trường hợp cần chất xúc tác.


- Nhận biết phản ứng xảy ra dựa vào dấu hiệu có chất mới tạo thành : Có tính chất khác như màu sắc,trạng thái. Hoắc sự tỏa nhiệt và phát sáng.

8. Định luật bảo toàn khối lượng :    

A + B → C + D

- Định luật : Trong một phản ứng hóa hoc, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.

- Biếu thức :




mA +  mB  =  mC  +  mD

9. Phương trình hóa học : biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học.

- Ba bước lấp phương trình hóa học : Viết sơ đồ phản ứng,Cân bằng phương trình, Viết phương trình hóa học

- Phương trình hóa học cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng.

10. Các công thức chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất.

- Mol (n) là lượng chất có chứa N nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.

con số 6.1023 là số Avogađro, kí hiệu là N

- Khối lượng mol (M)  của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó

- Thể tích mol (l) của chất khí là thể tích chiếm bơi N phân tử của chất khí đó.

CAÙC COÂNG THÖÙC CAÀN PHAÛI HOÏC

                                                                                                              +  m : khoái löôïng chaát ( g )    

     n  =   m  /  M                                                     + N = 6 . 1023 

                                                                                + n : soá mol chaát ( mol )      

                                      soá nguyeân töû (phaân töû ) = n . N                     + M : khoái löôïng mol chaát ( g/mol )

                                                                                                              + V : theå tích chaát khí ( lít )

                                                   n   =   V  / 24 ,79             

* Tính tæ khoái: Khí A ñoái vôùi khí B :   d A/B  =  MA  / MB   
* Khí A ñoái vôùi khoâng khí : d A/kk  =  MA  / 29 

* Tính phaàn traêm nguyeân toá:   % A  = x . mA . 100 / m AxBy      
II/ BÀI TẬP:

A/ BÀI TẬP CƠ BẢN:

C1/  Tính hóa trị : theo công thức
a/ Iron trong :  FeCl2,  Fe(NO3)3 , FeO , Fe2(SO4)3
b/ Các nguyên tố và nhóm nguyên tử in nghiêng: HCl , H2SO4 , K2O , Fe2(SO4)3 

C2 / Lập  CTHH và tính phân tử khối:i 

a/ Al  và O ; Na và nhóm SO4
b/ Cu ( II ) và NO3 ; N (V) và O.
C3/ Lập PTHH và cho biết tỷ lệ hệ số của phương trình:
       a.  Fe +  O2    (  Fe3O4
       b. Na   +   H2SO4  (   Na2SO4  + H2( 

       c. Al +  Fe2O3  (   Al2O3   +  Fe    

       d. H2O   (  H2    +   O2

       e. P  +  O2   (  P2O5
       f . FeSO4  +  NaOH  (   Fe(OH)2  +  Na2SO4

       g. Mg    +   HCl  (   MgCl2   + H2 

       h. CaO  + HNO3 (  Ca(NO3)2 + H2O  

        I . Zn    +   HCl  (   ZnCl2   + H2
        j. Al  + O2   (    Al2O3
  k. CH4  +  O2  (  CO2  + H2O

       l.  Fe(OH)3  (  Fe2O3  +   H2O

       m. Al    +   CuCl2 (     AlCl3  +    Cu 

       n.  BaCl2  +  AgNO3  ( Ba(NO3)2   +  AgCl 

       o.  Na  +  O2    (     Na2O 

       p.  Al  +   H2SO4   (   Al2(SO4)3    +  H2
       q.  N2   +  H2      (    NH3 

       r.   Al   +   Cl2     (   AlCl3
       s. FeS2 + O2 ( Fe2O3 + SO2  
C4. Tính khoái löôïng cuûa 0,15 mol Fe2O3  - 7,437l khí oxi - 0,2 mol NaOH – 12,395l khí CO2  ( ñktc )

C5. Tính soá mol cuûa 2g CuO - 10g NaOH  -. 3,7185 l khí H2  - 6,1975 lit khí CH4 ( ñktc)

C6. Tính theå tích cuûa 0,25 mol khí H2 – 0,02 mol khí CO2 -  32g khí SO2  - 4,8 g khí O2 ( ñktc )

C7. Tìm thaønh phaàn phaàn traêm theo khoái löôïng cuûa caùc nguyeân toá coù trong caùc hôïp chaát  KClO3, H2SO4. 

C8. Haõy tìm caùc coâng thöùc sai vaø söûa laïi cho ñuùng : Na2O  ;  CaSO4  ; MgCl3  ;  Zn(NO3)2 ; KO2 ; N2O5
C9.Neâu yù nghóa caùc caùc CTHH sau :  N2 , SO3, KClO3  

C10. Tính tæ khoái cuûa caùc chaát khí N2 , khí CO2 laàn löôït vôùi : 

a. Khí O2 

b. Khoâng khí 
B/ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN:

Câu 1: Đơn chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hoá học?

A. Từ 2 nguyên tố                                        B. Từ 3 nguyên tố     

C. Từ 4 nguyên tố trở lên                             D. Từ 1 nguyên tố 

Câu 2: Hợp chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hoá học?

A. Chỉ có 1 nguyên tố                               B. Chỉ từ 2 nguyên tố 

C. Chỉ từ 3 nguyên tố                                D. Từ 2 nguyên tố trở lên

Câu 3: Biết S có hoá trị IV, hãy chọn công thức hoá học phù hợp với qui tắc hoá trị trong đó có các công thức sau:

A. S2O2                    B.S2O3                                   C. SO3                    D. SO​3
Câu 4: Chất nào sau đây là chất tinh khiết?

A. Nước cất pha tiêm           B. Nước muối        C. Nước chanh        D. Sữa tươi

Câu 5: Hiện tượng nào là hiện tượng hoá học trong các hiện tương thiên nhiên sau đây ?

A. Sáng sớm, khi mặt trời mọc sương mù tan dần

B. Hơi nước trong các đám mây ngưng tụ và rơi xuống tạo ra mưa

C. Nạn cháy rừng tạo khói đen dày đặc gây ô nhiễm môi trường

D. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi
Câu 6: Trong các thí nghiệm sau đây với một chất, thí nghiêm nào có sự biến đổi hoá học?

A. Hoà tan một ít chất rắn màu trắng vào nước lọc để loại bỏ các chất bẩn không tan được dung dịch

B. Đun nóng dung dịch, nước chuyển thành hơI, thu được chất rắn ở dạng hạt màu trắng

C. Mang các hạt chất rắn nghiền được bột màu trắng

D. Nung bột màu trắng này, màu trắng không đổi nhưng thoát ra  một chất khí có thể làm đục nước vôi trong

Câu 7: Cho nhôm (Al tác dụng với sulfuric acid (H2SO4) thu được muối aluminium sulfate Al2(SO4)3và khí H2. Phương trình phản ứng nào sau đây đã viết đúng?

A. Al + H2SO4→ Al2(SO4)3 + H2
B. 2Al + H2SO4→ Al2(SO4)3 + H2
C. Al + 3H2SO4→ Al2(SO4)3 + 3H2
D. 2Al + 3H2SO4→ Al2(SO4)3 + 3H2

Câu 8:Cho 5,6g sắt (iron) tác dụng vừa đủ với hydrochloric acid HCl tạo ra 12,7g iron (II) chlorideFeCl2  và 0,2g khí H2. Khối lượng HCl đã dùng là:

A. 14,2g                  B. 7,3g                      C. 8,4g                  D. 9,2g

Câu 9: 2 mol chất khí ở đktc có thể tích bằng?

A. 22,4l

B. 4,48l

C. 49,58l

D. 2,24l

C/ BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – HÓA HỌC 8

ĐẾ 1:
Câu 1 (3 điểm): Lập phương trình hóa học các phản ứng sau.  Xác định tỉ lệ số nguyên tử, phân tử  của các chất trong phản ứng:

a. Fe                 +       HCl       ----->        FeCl2     +         H2
b. Na              +       H2O             - -->        NaOH + H2
c. C7H14            +       O2             - t 0-->        CO2              +        H2O

d. Fe                 +       O2             -t 0-->         Fe3O4 

e. Al                 +       CuSO4       ----->        Al2(SO4)3      +        Cu

f. Mg(NO3)2      +       KOH         ----->        Mg(OH)2       +       KNO3 

Câu 2 (2 điểm): Cho 30,6 gam Al2O3
a) Xác định thành phần phần trăm các nguyên tố có trong hợp chất

b) Tính khối lượng mỗi nguyên tố có trong 30,6 gam hợp chất.

Câu 3 (1,5 điểm): a) Phát biểu nội dung của định luật bảo toàn khối lượng.

b) Cho 3,2 gam đồng tác dụng với 17 gam dung dịch chứa bạc nitrat AgNO3, sau phản ứng thu được m gam đồng (II) nitrat Cu(NO3)2 và 10,8 gam bạc. Viết công thức về khối lượng của pư và tính giá trị của m.

Câu 4 (2,5 điểm): a) Tính: 

- Thể tích (đktc)  của:  2,25.1023 phân tử  khí N2.

- Tính khối lượng tương ứng với 7,437 lít khí O2 (đktc).

- Số phân tử có trong 9,3 gam Na2O
b) Sửa lại các công thức hóa học bị viết sai sau: NaCO3, AgCl3, H2NO3, KSO4.
Câu 5 (1 điểm): Đọc đoạn thông tin sau và trả lời  câu hỏi : 
Biết rằng trong nước bọt có men amilaza làm chất xúc tác cho phản ứng của tinh     bột với nước chuyển thành mantozơ (đường mạch nha), và một ít men mantaza làm chất xúc tác cho phản ứng của mantozơ với nước chuyển thành glucozơ (đường nho). Khi nhai cơm (trong cơm có tinh bột) có thể xảy ra 2 phản ứng hóa học trên.

Hãy ghi lại phương trình chữ của 2 phản ứng trong đoạn thông tin trên.

(N = 14; H = 1; Ca = 40; C = 12; O = 16; Al = 27)

ĐỀ 2:
Câu 1:(3,5 điểm)Lập PT hóa học – ghi tỉ lệ số nguyên tử , số phân tử của chất trong phản ứng: 

1. CO
    +     O2  →
 CO2
2. P2O5       +   H2O   →    H3PO4

3. Fe(OH)3       →  Fe2O3    
+     
H2O

4. C2H4      +        O2  →  CO2
   
+       
H2 O

5. Al   
    +      H2SO4    → 
Al2(SO4)3     
+   
H2 
6. N2     +    O2  →  N2O5
7. H2SO4    +     
Fe(OH)3  → Fe2(SO4)3  
+       
H2O

Câu 2: (1,5điểm)Cho 6,5g Kẽm  tác dụng với 7,3g axit clohidric HCl thu được a gam Kẽm Clorua ZnCl2 và 0,2 gam khí Hidro.

1. Viết  phương trình hóa học cho phản ứng trên ?

2. Viết biểu thức về khối lượng  cho phản ứng hóa học trên ?

3. Tính a ?

Câu 3: (2,5điểm)Hãy tính :

1. Số mol của 3,6 x 1023 phân tử N2
2. Khối lượng của 13,44 lít  khí Clo Cl2 ( ở đktc )
3. Số hạt của 14,874 lít khí Cacbondioxit CO2 ( ở đktc)
Câu 4: (0,5điểm) Tính khối lượng nguyên tố P trong Ca(H2PO4)2.

Câu 5: (2điểm) Hãy viết phương trình hóa học cho các phản ứng hóa học sau :

1. Điện phân nước thu được khí Hidro H2 và khí Oxi  O2
2. Cho vôi sống CaO tác dụng với nước thu được vôi tôi Ca(OH)2
( Cho C = 12 ; O = 16 ; Cl = 35,5 ; N = 14 ; Ca = 40 ; P = 31 ; H = 1 )
XEM THÊM CÁC BÀI TẬP TRONG SÁCH GIÁO KHOA HÓA HỌC 8
CHÚC CÁC EM LÀM BÀI KIỂM TRA CUỐI  KỲ 1 ĐẠT KẾT QUẢ THẬT TỐT!!
Tổ trưởng chuyên môn ( đã duyệt )
                                                                NGUYỄN THANH SANG
















